

Nguồn điện
Câu 1: Khi nói về nguồn điện, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Mỗi nguồn có hai cực luôn ở trạng thái nhiễm điện khác nhau.

B. Nguồn điện là cơ cấu để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong đoạn mạch.

C. Để tạo ra các cực nhiễm điện, cần phải có lực thực hiện công tách và chuyển các electron hoặc ion dương ra khỏi điện cực, lực này gọi là lực lạ.

D. Nguồn là pin có lực lạ là lực tĩnh điện.
Câu 2: Tại sao có thể nói acquy là một pin điện hóa?

A. Vì hai cực của acquy sau khi nạp là hai vật dẫn cùng chất.

B. Vì acquy sau khi nạp có cấu tạo gồm hai cực khác bản chất nhúng trong chất điện phân giống như pin điện hóa.

C. Vì trong acquy có sự chuyển hóa điện năng thành hóa năng.

D. Vì hai cực của acquy và pin điện hóa đều được nhúng vào trong nước nguyên chất.
Câu 3: Hai cực của pin Vôn-ta được tích điện khác nhau là do

A. các êlectron dịch chuyển từ cực đồng tới cực kẽm qua dung dịch điện phân.

B. chỉ có các ion hiđrô trong dung dịch điện phân thu lấy êlectron của cực đồng.

C. các ion dương kẽm đi vào dung dịch điện phân và cả các ion hiđrô trong dung dịch thu lấy êlectron của cực đồng.

D. chỉ có các ion dương kẽm đi vào dung dịch điện phân.
Câu 4: Acquy hoạt động như thế nào để có thể sử dụng được nhiều lần?

A. Acquy hoạt động dựa trên phản ứng hóa học thuận nghịch, nó giải phóng năng lượng khi được nạp và tích trữ năng lượng khi phát điện.

B. Acquy hoạt động dựa trên phản ứng hóa học không thuận nghịch, nó giải phóng năng lượng khi được nạp và tích trữ năng lượng khi phát điện.

C. Acquy hoạt động dựa trên phản ứng hóa học không thuận nghịch, nó tích trữ năng lượng khi được nạp và giải phóng năng lượng khi phát điện.

D. Acquy hoạt động dựa trên phản ứng hóa học thuận nghịch, nó tích trữ năng lượng khi được nạp và giải phóng năng lượng khi phát điện.
Câu 5: Có thể tạo ra một pin điện hoá bằng cách ngâm trong dung dịch muối ăn

A. hai mảnh nhôm.

B. hai mảnh đồng.

C. một mảnh nhôm và một mảnh kẽm.
D. hai mảnh tôn.
Câu 6: Nguồn điện tạo ra điện thế giữa hai cực bằng cách

A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron và ion ra khỏi các cực của nguồn.

B. sinh ra eletron ở cực âm.

C. sinh ra eletron ở cực dương.

D. làm biến mất eletron ở cực dương.
Câu 7: Cấu tạo Pin điện hóa gồm

A. hai cực có bản chất giống nhau ngâm trong dung dịch điện phân.

B. hai cực có bản chất khác nhau ngâm trong dung dịch điện phân.

C. hai cực có bản chất khác nhau ngâm trong điện môi.

D. hai cực có bản chất giống nhau ngâm trong điện môi.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây về acquylà không đúng?

A. Acquy chì có một cực làm bằng chì và một cực là chì điôxit.

B. Hai cực của acquy chì được ngâm trong dung dịch axít sunfuric loãng.

C. Khi nạp điện cho acquy dòng điện đi vào cực âm và đi ra từ cực dương.

D. Acquy là nguồn điện có thể nạp lại để sử dụng nhiều lần.
Câu 9: Hai cực của pin điện hoá được ngâm trong chất điện phân là dung dịch nào sau đây ?

A. Dung dịch muối.

B. Dung dịch axit.


C. Dung dịch bazơ.

D. Một trong các dung dịch kể trên.
Câu 10: Điểm khác nhau chủ yếu giữa acquy và pin vôn ta là

A. sử dụng các dung dịch điện phân khác nhau.

B. chất dùng làm hai cực khác nhau.

C. phản ứng hóa học trong acquy có thể xảy ra thuận nghịch.

D. sự tích điện khác nhau ở hai cực.
Câu 11: Khi nói về pin Lơ-Clan-sê câu nào dưới đây là sai?

A. điện cực dương là lõi than.
B. chất điện phân là Manganđioxit.

C. điện cực âm là hộp kẽm.
D. suất điện động của pin khoảng 1,5 V.
Câu 12: Trong trường hợp nào sau đây ta có một pin điện hóa?

A. Một cực nhôm và một cực đồng cùng nhúng vào nước muối.

B. Một cực nhôm và một cực đồng nhúng vào nước cất.

C. Hai cực cùng bằng đồng giống nhau nhúng vào nước vôi.

D. Hai cực nhựa khác nhau nhúng vào dầu hỏa.
Câu 13: Điểm khác nhau căn bản giữa Pin và ác-quy là

A. kích thước.

B. hình dáng.

C. nguyên tắc hoạt động.
D. số lượng các cực.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi pin phóng điện, trong pin có quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng.

B. Khi acquy phóng điện, trong acquy có sự biến đổi hoá năng thành điện năng.

C. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy chỉ có sự biến đổi điện năng thành hoá năng.

D. Khi nạp điện cho acquy, trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và nhiệt năng.
Câu 15: Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực

A. Cu long.
B. hấp dẫn.
C. lực lạ.
D. điện trường.
Câu 16: Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực

A. Cu long.
B. hấp dẫn.
C. lực lạ.
D. điện trường.
Câu 17: Pin vônta được cấu tạo gồm

A. hai cực bằng kẽm(Zn) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng(H2SO4).

B. hai cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng(H2SO4).

C. một cực bằng kẽm(Zn) một cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng(H2SO4).

D. một cực bằng kẽm(Zn) một cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch muối.
Câu 18: Acquy chì gồm

A. hai bản cực bằng chì nhúng vào dung dịch điện phân là bazơ.

B. bản dương bằng PbO2 và bản âm bằng Pb nhúng trong dung dịch chất điện phân là axit sunfuric loãng.

C. bản dương bằng PbO2 và bản âm bằng Pb nhúng trong dung dịch chất điện phân là bazơ.

D. bản dương bằng Pb và bản âm bằng PbO2 nhúng trong dung dịch chất điện phân là axit sunfuric loãng.
Câu 19: Trong nguồn điện hóa học (Pin và acquy) có sự chuyển hóa năng lượng từ

A. cơ năng thành điện năng.
B. nội năng thành điện năng.

C. hóa năng thành điện năng.
D. quang năng thành điện năng.
Câu 20: Pin là nguồn điện hóa học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân. Hai điện cực đó

A. là hai vật dẫn khác chất.
B. là hai vật dẫn cùng chất.

C. đều là vật cách điện.

D. một cực là vật dẫn điện, cực kia là vật cách điện.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Lực điện tác dụng giữa electron và ion dương là lực hút tĩnh điện nên để tách chúng ra xa nhau thì bên trong nguồn điện cần có những lực lạ mà bản chất của nó không phải lực tĩnh điện.
Lực lạ có thể là lực hóa học, lực từ,...
Câu 2: Đáp án B
Acquy là một pin điện hóa bởi vì sau khi nạp thì acquy có cấu tạo như một pin điện hóa, tức là gồm hai cực có bản chất hóa học khác nhau được nhúng trong chất điện phân.
Câu 3: Đáp án C
Hai cực của pin Vôn-ta được tích điện khác nhau là do các ion dương kẽm đi vào dung dịch điện phân và cả các ion hiđrô trong dung dịch thu lấy êlectron của cực đồng.
Câu 4: Đáp án D
- Khi acquy phát điện, do tác dụng của các bản cực với dung dịch axit , mặt ngoài của các bản cực xuất hiện một lớp chì sunfat (
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PbSO

)mỏng và xốp. Vì thế suất điện động của acquy giảm dần và acquy cần phải được nạp lại. 
- Khi nạp điện cho acquy, các lớp 
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PbSO

 tác dụng với dung dịch điện phân và các cực trở lại tương ứng là 
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PbO

 và Pb như trước. Bây giờ acquy lại có thể phát điện như một pin điện hóa. 
- Như vậy, acquy là nguồn điện hoạt động dựa trên phản ứng hóa học thuận nghịch, nó tích trữ năng lượng khi được nạp điện và giải phóng năng lượng khi phát điện.
Câu 5: Đáp án C
Có thể tạo ra một pin điện hoá bằng cách ngâm trong dung dịch muối ăn hai kim loại khác bản chất.
Câu 6: Đáp án A
Nguồn điện tạo ra điện thế giữa hai cực bằng cách tách electron ra khỏi nguyên tử trung hòa và chuyển eletron và ion dương tạo thành ra khỏi các cực của nguồn.
Câu 7: Đáp án B
Pin điện hóa gồm hai cực có bản chất khác nhau ngâm trong dung dịch điện phân.
Câu 8: Đáp án C
Khi nạp điện cho acquy dòng điện đi vào cực dương và đi ra cực âm.
Câu 9: Đáp án D
Pin điện hóa được ngâm trong dung dịch chất điện phân, dung dịch đó có thể là muối, axit hoắc bazo.
Câu 10: Đáp án C
Điểm khác nhau chủ yếu giữa acquy và pin vôn ta là phản ứng hóa học trong acquy có thể xảy ra thuận nghịch.
Câu 11: Đáp án B
Pin Lơ-Clan-sê có dung dịch điện phân là amoni clorua( 
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NHCl

).
Câu 12: Đáp án A
Pin điện hóa gồm hai cực có bản chất khác nhau ngâm trong dung dịch điện phân.
Suy ra, Trường hợp A ta sẽ có một pin điện hóa.
Câu 13: Đáp án C
Điểm khác nhau căn bản giữa Pin và ác-quy là nguyên tắc hoạt động.
Câu 14: Đáp án C
Khi nạp điện cho acquy thì acquy cũng bị nóng lên do đó trong acquy có sự biến đổi điện năng thành hoá năng và nhiệt năng.
Câu 15: Đáp án D
Ở mạch ngoài điện tích chuyển động dưới tác dụng của lực điện trường.
Câu 16: Đáp án C
Trong nguồn điện các điện tích chuyển động dưới tác dụng của lực lạ.
Câu 17: Đáp án C
Pin vônta được cấu tạo gồm một cực bằng kẽm(Zn) một cực bằng đồng (Cu) nhúng trong dung dịch axit sunphuric loãng 
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)

24

HSO

.
Câu 18: Đáp án B
Acquy chì gồm: bản dương bằng 
[image: image6.wmf]2

PbO

 và bản âm bằng Pb nhúng trong dung dịch chất điện phân là axit sunfuric loãng.
Câu 19: Đáp án C
Trong nguồn điện hóa học (Pin và acquy) có sự chuyển hóa năng lượng từ hóa năng thành điện năng.
Câu 20: Đáp án A
Pin là nguồn điện hóa học có cấu tạo gồm hai điện cực khác bản chất nhúng vào dung dịch điện phân.
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